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A. Yêu nước
1. Tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
2. Biết ơn thầy cô giáo.
3. Yêu mến, đoàn kết, giúp đỡ bạn.
4. Có ý thức bảo vệ của công.
5. Có ý thức bảo vệ môi trường.
6. Luôn yêu quý, tự hào về người thân trong gia đình.
7. Biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.
8. Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
9. Biết quý trọng công sức lao động của người khác.
10. Quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
11. Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.
12. Con cần bảo vệ của công tốt hơn.
13. Con nên thân thiện hơn khi chơi với bạn.
14. Con yêu vẻ đẹp của thiên nhiên nhưng chưa có ý thức bảo vệ, giữ gìn.
B. Nhân ái
15. Có tấm lòng nhân ái.
16. Có tấm lòng nhân hậu, sẻ chia.
17. Luôn thương yêu, quan tâm, giúp đỡ mọi người.
18. Chia sẻ công việc nhà với các thành viên trong gia đình.
19. Yêu quý mọi người.
20. Biết quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.
21. Biết quan tâm, giúp đỡ người thân.
22. Ứng xử thân thiện với bạn bè.
C. Chăm chỉ
23. Chăm học.
24. Hăng hái phát biểu xây dựng bài.
25. Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.
26. Đi học đúng giờ.
27. Tự giác, tích cực học tập.
28. Biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình.
29. Biết trao đổi nội dung học tập với thầy cô và bạn bè.
30. Chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
31. Tự giác tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của trường, lớp.
32. Tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt.
33. Tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.
34. Yêu thích lao động và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
35. Con cần đi học đúng giờ hơn.
36. Cần tích cực, tự giác học tập.
37. Chưa mạnh dạn trao đổi thắc mắc với thầy cô, bạn bè.
D. Trung thực
38. Không đổ lỗi cho bạn khi mình làm chưa đúng.
39. Nói thật, nói đúng về sự việc.
40. Trung thực trong học tập.
E. Trách nhiệm
41. Biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
42. Biết nhận lỗi khi làm sai và có ý thức sửa lỗi.
43. Có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
44. Tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.
45. Mạnh dạn nhận xét, góp ý cho bạn.
46. Con cần tự tin hơn khi trình bày ý kiến trước tập thể.
47. Tham gia học tập sôi nổi, tự tin.
48. Nhiệt tình giúp bạn cùng học tốt.
49. Chăm chú lắng nghe thầy cô giáo giảng bài.
50. Nghiêm túc thực hiện nội quy trường, lớp.
51.Trong giờ học, đôi khi chưa tập trung nghe giảng.
52. Chưa biết tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
53. Cần mạnh dạn, tự giác hơn.
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Chăm chỉ
· Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, Trường.
· Em tích cực tham gia lau, dọn lớp học.
· Em tích cực trong học tập ở lớp.
· Em biết bảo vệ của công.
· Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn.
· Em chăm, ngoan, lễ phép.
· Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.
· Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
· Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo.
· Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà.
· Em chăm làm bài ở lớp.
· Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp.
· Em chăm học hơn, giúp đỡ các bạn tích cực hơn.
· Em tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.
· Em yêu thích lao động và các hoạt động nghệ thuật.
· Em thích tham gia trang trí và làm sạch đẹp trường, lớp.
· Em biết làm việc phù hợp ở nhà.
· Em có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.
· Em nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.
· Em đi học đều và đúng giờ.
· Em sẵn sàng giúp đỡ các bạn.
· Em cần tích cực tham gia việc giữ vệ sinh lớp học.
Yêu nước
· Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
· Em biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn.
· Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
· Em luôn tự hào về người thân trong gia đình.
· Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.
· Em luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động tập thể.
· Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
· Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè.
· Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
· Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.
· Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động.
· Em cần bảo vệ của công tốt hơn.
· Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi.
· Em biết yêu thương, chia sẻ cùng người thân, nhưng chưa mạnh dạn.
· Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn.
· Em cần gần gũi thân thiết cùng mọi người xung quanh.
· Em nên cởi mở và đoàn kết cùng bạn bè.
· Em yêu quý tình bạn, cần vui chơi nhẹ nhàng hơn.
· Em ý thức giữ vệ sinh chung nhưng chưa tích cực lao động.
· Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
Nhân ái
· Em có tấm lòng nhân ái.
· Em có tấm lòng nhân hâu, sẻ chia.
· Em quan tâm và giúp đỡ mọi người.
· Em hay chia sẻ công việc nhà trong gia đình.
· Em biết giúp đỡ bạn khó khăn.
· Em luôn quan tâm mọi người trong gia đình.
· Em luôn chăm sóc quan tâm ông bà.
· Em luôn yêu quí mọi người.
· Em hay giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
· Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
· Em hay giúp đỡ bạn bè.
· Em biết yêu thương gia đình.
· Em biết yêu thương ông bà cha mẹ.
· Em biết chăm sóc quan tâm ông bà.
· Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
· Em biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
· Em biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ.
· Em biết quan tâm và giúp đỡ người thân.
· Em nhân hậu, hiền hòa.
· Em biết giúp đỡ những người trong gia đình.
Trung thực
· Em luôn trung thực với bạn bè.
· Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa.
· Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp.
· Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.
· Em chấp hành tốt nội qui lớp học .
· Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập.
· Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
· Em biết bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
· Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
· Em biết giúp đỡ mọi người, cởi mở, thân thiện.
· Em có tính trung thực và biết giữ lời.
· Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn.
· Em cần trung thực hơn trong học tập.
· Em nên chấp hành nội qui lớp học.
· Em không nói dối, không nói sai về người khác.
· Em nói thật, nói đúng về sự việc.
· Em cần nói đúng về sự việc.
· Em không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng.
· Em không chép bài của bạn trong giờ học.
· Em trung thực trong mọi hoạt động.
Trách nhiệm
· Em tự tin hơn khi phát biểu ý kiến.
· Em tự tin hơn khi giải quyết vấn đề.
· Em biết nhận lỗi và sữa lỗi sai.
· Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
· Em tự tin khi phát biểu ý kiến.
· Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
· Em không đổ lỗi cho người khác.
· Em biết nhận lỗi khi làm sai.
· Em luôn nỗ lực trong học tập.
· Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
· Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.
· Em biết nhận công việc vừa sức của mình.
· Em biết trình bày ý kiến trước lớp.
· Em mạnh dạn nói những gì mình biết.
· Em sẵn sàng nhận xét, góp ý cho bạn.
· Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.
· Em cần nỗ lực hơn trong học tập.
· Em cần mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn.
· Em cần làm việc theo sự hướng dẫn của giáo viên.
· Em cần tích cực hợp tác với nhóm.
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Chăm chỉ
· Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, của trường.
· Em tích cực tham gia các hoạt động của lớp.
· Em tích cực trong học tập ở lớp.
· Em chăm chỉ, biết giữ gìn và bảo vệ của công.
· Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình.
· Em chăm, ngoan, lễ phép.
· Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.
· Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
· Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, với thầy cô.
· Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà.
· Em chăm làm bài ở lớp.
· Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp.
· Em chăm học, giúp đỡ các bạn tích cực.
· Em tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.
· Em yêu thích lao động và các hoạt động nghệ thuật.
· Em thích tham gia trang trí và làm sạch đẹp trường, lớp.
· Em biết làm việc phù hợp ở nhà.
· Em có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.
· Em nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.
· Em đi học đều và đúng giờ.
· Em sẵn sàng giúp đỡ các bạn.
· Em cần tích cực tham gia việc giữ vệ sinh lớp học.
· Em cần cố gắng đi học đều và đúng giờ hơn nhé.
· Em cần tập trung chú ý nghe giảng hơn nhé.
· Em cần tự giác hoàn thành bài tập hơn nhé.
· Em nên chia sẻ việc nhà với gia đình những việc vừa sức mình nhé.
Yêu nước
· Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
· Em biết ơn thầy giáo, cô giáo, yêu thương, giúp đỡ bạn bè.
· Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
· Em luôn tự hào về người thân trong gia đình.
· Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.
· Em có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản công.
· Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
· Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè.
· Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
· Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.
· Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên và biết chung tay bảo vệ.
· Em có ý thức giữ vệ sinh chung nhưng chưa tích cực trong lao động.
· Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
· Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi.
· Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động.
· Em cần bảo vệ của công tốt hơn.
Nhân ái
· Em có tấm lòng nhân ái.
· Em có tấm lòng nhân hậu, biết sẻ chia.
· Em biết quan tâm và giúp đỡ mọi người.
· Em biết quan tâm đến người thân trong gia đình.
· Em biết giúp đỡ bạn lúc khó khăn.
· Em biết quan tâm mọi người trong gia đình.
· Em biết chăm sóc, quan tâm ông bà.
· Em luôn yêu quý mọi người.
· Em biết giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
· Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
· Em biết giúp đỡ bạn bè.
· Em biết yêu thương gia đình.
· Em biết yêu thương ông bà, cha mẹ.
· Em biết chăm sóc, quan tâm ông bà.
· Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
· Em biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
· Em biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ.
· Em biết quan tâm và giúp đỡ người thân.
· Em nhân hậu, hiền hòa.
· Em biết giúp đỡ những người trong gia đình.
· Em yêu quý tình bạn, cần vui chơi nhẹ nhàng hơn.
· Em nên mạnh dạn thể hiện sự quan tâm đến mọi người nhé.
· Em cần mạnh dạn thể hiện yêu thương, quan tâm đến mọi người hơn nhé.
· Em cần quan tâm hơn với mọi người xung quanh.
Trung thực
· Em luôn trung thực với bạn bè.
· Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa.
· Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp.
· Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.
· Em chấp hành tốt nội qui lớp học.
· Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập.
· Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
· Em trung thực trong các hoạt động học tập.
· Em biết giữ trật tự, trung thực, đoàn kết.
· Em luôn nói đúng về sự việc.
· Em có tính trung thực và biết giữ lời hứa.
· Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn.
· Em trung thực trong mọi hoạt động.
· Em trung thực, không nói sai về người khác.
· Em nói thật, nói đúng về sự việc.
· Em biết giúp đỡ bạn, cần nói đúng về sự việc nhé.
· Em cần trung thực hơn trong học tập.
Trách nhiệm
· Em tự tin khi phát biểu ý kiến.
· Em tự tin khi giải quyết vấn đề.
· Em biết nhận lỗi và sửa lỗi sai.
· Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
· Em tự tin khi phát biểu ý kiến.
· Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
· Em có trách nhiệm với việc làm của mình, không đổ lỗi cho người khác.
· Em có trách nhiệm với việc làm của mình, biết nhận lỗi khi làm sai.
· Em luôn nỗ lực trong học tập.
· Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
· Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.
· Em biết nỗ lực hoàn thành công việc của mình.
· Em mạnh dạn nói những gì mình biết.
· Em sẵn sàng nhận xét, góp ý cho bạn.
· Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.
· Em cần nỗ lực hơn trong học tập.
· Em cần mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn.
· Em cần làm việc theo sự hướng dẫn của giáo viên.
· Em cần tích cực hợp tác với nhóm.
· Em nên chấp hành nội qui lớp học.
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	84
	Đoàn kết, yêu quý bạn bè.

	
	
	
	85
	Tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.

	
	
	Đạt
	86
	Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.

	
	
	
	87
	Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.

	
	
	
	88
	Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.

	
	Nhân ái
	Hoàn thành tốt
	89
	Biết quan tâm, chia sẻ.

	
	
	
	90
	Hòa nhã, thân thiện với bạn bè.

	
	
	
	91
	Biết giúp đỡ mọi người

	
	
	
	92
	Biết giúp đỡ mọi người xung quanh.

	
	
	
	93
	Cởi mở, hòa nhã với mọi người.

	
	
	Đạt
	94
	Luôn yêu quí mọi người.

	
	
	
	95
	Luôn yêu quí mọi người.

	
	
	
	96
	Luôn yêu quí mọi người.

	
	Chăm chỉ
	Hoàn thành tốt
	97
	Chăm ngoan, lễ phép, vâng lời.

	
	
	
	98
	Đi học đều, đúng giờ.

	
	
	
	99
	Tập trung trong giờ học, chăm chú nghe giảng.

	
	
	
	100
	Giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức.

	
	
	
	101
	Chăm chỉ học tập.

	
	
	Đạt
	102
	Cần tập trung hơn trong giờ học.

	
	
	
	103
	Cần tập trung hơn trong giờ học.

	
	
	
	104
	Cần tích cực, tự giác học tập hơn.

	
	Trung thực
	Hoàn thành tốt
	105
	Chấp hành tốt nội quy của trường lớp.

	
	
	
	106
	Trung thực trong học tập.

	
	
	
	107
	Biết nhường nhịn và chia sẻ.

	
	
	
	108
	Giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.

	
	
	
	109
	Biết giữ lời hứa.

	
	
	Đạt
	110
	Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.

	
	
	
	111
	Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.

	
	
	
	112
	Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.

	
	Trách nhiệm
	Hoàn thành tốt
	113
	Biết nhận lỗi và sửa lỗi.

	
	
	
	114
	Có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện bản thân.

	
	
	
	115
	Luôn nỗ lực, có trách nhiệm trong học tập.

	
	
	
	116
	Biết lắng nghe, nhận xét, góp ý cho bạn.

	
	
	
	117
	Luôn chủ động, cố gắng tự hoàn thành việc của mình.

	
	
	Đạt
	118
	Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.

	
	
	
	119
	Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.

	
	
	
	120
	Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.



